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Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
			

	Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

[bookmark: _Hlk127510298]Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; 
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ ban hành quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách;
Căn cứ Công văn số 2130/BGDĐT-GDPT ngày 06/5/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ;
[bookmark: _Hlk198307913]Căn cứ Văn bản số 105/TTHĐND-BPC ngày 08/5/2025 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp thuận đăng ký xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh.
Căn cứ Văn bản số 1007/UBND-KGVX ngày 17/3/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ; văn bản số 2048/UBND-NC ngày 14/5/2025 của UBDN tỉnh về việc phân công xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND tỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý
[bookmark: _Hlk198209386]Ngày 12/3/2025 của Chính phủ ban hành Nghị định 66/2025/NĐ-CP quy định Chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Tại điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định 66/2025/NĐ-CP quy định trách nhiệm của UBND như sau: “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương, xây dựng thêm chính sách hỗ trợ cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên và cơ sở giáo dục ngoài các chính sách quy định tại Nghị định này, trong đó có nội dung, mức hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.”
2. Cơ sở thực tiễn
Hằng năm, căn cứ Khung thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch thời gian năm học. Năm học 2024-205, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 07/8/2024 về kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, năm học bắt đầu sớm nhất từ ngày 29/8/2024 và  kết thúc trước ngày 31/5/2025. Thi tốt nghiệp vào ngày 26-27/6/2025.
Để đảm bảo chất lượng giáo dục, sau khi kết thúc năm học, các cơ sở giáo dục đều tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh, thực hiện quản lý, nuôi dưỡng học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú tại trường như các tháng khác trong năm học. Do thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT không thuộc 9 tháng của thời gian năm học nên các chính sách đối với giáo viên, học sinh, học sinh không được áp dụng đầy đủ, nhiều học sinh, học viên bán trú tham gia ôn tập trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn. Thời gian đến khi tổ chức thi tốt nghiệp năm 2025 chỉ còn hơn 01 tháng. Việc có chính sách hỗ trợ cho học sinh nội trú, bán trú ôn thi tốt nghiệp là rất cần thiết.
Từ những căn cứ trên, việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy trình thủ tục rút gọn là hết sức cần thiết.  
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
Ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm:
- Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thực hiện có hiệu quả Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
- Tạo điều kiện cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú và học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông có thêm nguồn lực ôn tập, nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, hỗ trợ thiết thực cho đối tượng yếu thế, giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đỗ tốt nghiệp THPT, góp phần phát triển nguồn nhân lực địa phương.
- Hỗ trợ các cơ sở giáo dục có học sinh thuộc diện hưởng chính sách bảo đảm điều kiện thực hiện tốt công tác tổ chức ôn thi, nhiệm vụ giáo dục hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời giảm bớt khó khăn đối với học sinh, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo tính đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ chính sách cho học sinh.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
Việc xây dựng trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên được thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo công bằng trong tiếp cận cơ hội học tập cho học sinh vùng khó khăn.
Bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tính khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Ưu tiên hỗ trợ thiết thực, đúng đối tượng, tránh dàn trải, trùng lặp với các chính sách khác của Trung ương và địa phương đã ban hành; chính sách hỗ trợ được xây dựng trên cơ sở các quy định tại Nghị định 66/2025/NĐ-CP, đặc biệt là điểm b khoản 4 Điều 14 quy định thẩm quyền của HĐND và UBND tỉnh trong việc ban hành thêm chính sách từ nguồn ngân sách địa phương.
Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và cộng đồng trong công tác tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá hiệu quả chính sách.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _Hlk198129414]Ngày 08/5/2025, Thường trực HĐND tỉnh có Văn bản số 105/TTHĐND-BPC về việc chấp thuận đăng ký xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh.
Ngày 14/5/2025, UBDN tỉnh ban hành Văn bản số 2048/UBND-NC về việc phân công xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Theo nhiệm vụ được phân công, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông để ôn thi tốt nghiệp và cơ sở giáo dục có học sinh, học viên được hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan cũng như đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Nghị quyết (theo quy trình thủ tục rút gọn).
Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông để ôn thi tốt nghiệp và cơ sở giáo dục có học sinh, học viên được hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên; sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu, chỉnh sửa và tiép tục rà soát, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk198128029]a) Phạm vi điều chỉnh
Quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thời gian hỗ trợ từ khi kết thúc năm học đến khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm học đó.
b) Đối tượng áp dụng
- Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú công lập; Học sinh bán trú học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Học viên bán trú học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại cơ sở giáo dục thường xuyên công lập học năm cuối cấp trung học phổ thông tham gia ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là thí sinh diện nội trú).
- Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông, trường phổ thông liên cấp, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập có thí sinh diện nội trú (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục có thí sinh diện nội trú).
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Bố cục: Nghị quyết gồm 5 Điều, cụ thể như sau:
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Chính sách hỗ trợ cho thí sinh diện nội trú
[bookmark: _Hlk197960150]Điều 3. Chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục có thí sinh diện nội trú
[bookmark: _Hlk197960231]Điều 4. Nguồn kinh phí
[bookmark: _Hlk197960250]Điều 5. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
[bookmark: _Hlk198127842]3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
a) Chính sách hỗ trợ cho thí sinh diện nội trú
- Hỗ trợ tiền ăn: 936.000đ/thí sinh.
- Hỗ trợ tiền nhà ở (trong trường hợp cơ sở giáo dục có thí sinh diện nội trú không thể bố trí chỗ ở cho thí sinh diện nội trú): 360.000đ/thí sinh.
- Được cấp phát 15kg gạo/thí sinh. Cơ sở giáo dục có thí sinh diện nội trú tổ chức mua gạo và cấp phát cho thí sinh diện nội trú. Giá mua gạo tối đa là 20.000 đồng/kg.
[bookmark: _Hlk198190236][bookmark: _Hlk198190099]b) Chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục có thí sinh diện nội trú
- Được hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt của thí sinh diện nội trú với mức định mức là 25KW điện/học sinh và 4m3 nước/thí sinh theo giá quy định tại địa phương.
-  Được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho thí sinh diện nội trú như sau: cứ 45 thí sinh diện nội trú thì được hưởng 01 định mức hỗ trợ là 4.738.500 đồng, số dư từ 20 thí sinh diện nội trú trở lên được tính 01 định mức. Trường hợp có số lượng dưới 45 thí sinh diện nội trú thì được tính 01 định mức. 
- Được hỗ trợ kinh phí thực hiện quản lý thí sinh diện nội trú như sau: Cứ 45 thí sinh thì được hưởng 01 định mức hỗ trợ là 2.050.000 đồng; số dư từ 20 thí sinh trở lên được tính 01 định mức. 
c) Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Hlk198128331]d) Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2025.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
1. Dự kiến nguồn lực
a) Nguồn nhân lực
Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX công lập trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
b) Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện chính sách được cân đối trong dự toán ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội lĩnh vực giáo dục theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
2. Điều kiện đảm bảo
Sau khi HĐND  tỉnh thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh sẽ giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết  theo quy trình thủ tục rút gọn tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh tháng 6 năm 2025.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú, học viên bán trú năm cuối cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục để ôn thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Dự thảo nghị quyết; Báo cáo thẩm định; Cáo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Nghị quyết với quy định pháp luật hiện hành; Bản dự toán kinh phí thực hiện chính sách).
	 Nơi nhận:
- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, KHTC.
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